
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Xã Hải Xuân
2. Địa chỉ: Xóm 4, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.
3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, tất cả các 
ngày trong tuần
4. Danh sách báo cáo người hành nghề và thay đổi vị trí chuyên môn cho người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

I, Trạm y tế xã Hải Xuân

1 Bùi Thanh Liêm 001227/NĐ-GPHN, 
cấp ngày 26/06/2025

Y học cổ 
truyền

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền 

Không

2 Đỗ Văn Quang 003603/NĐ-CCHN 
cấp ngày 22/06/2015

Khám chữa 
bệnh đa khoa 
thông thường 
tại trạm y tế xã 
,phường

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

Chịu 
trách 

nhiệm 
chuyên 

môn 
kỹ 

thuật



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

3 Nguyễn Thị Mai 001202/NĐ-GPHN 
cấp ngày 26/06/2025 Đa khoa

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

4 Nguyễn Anh Chiến 001099/NĐ-GPHN 
cấp ngày 29/05/2025 Đa khoa

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

5 Nguyễn Thị Ngọc 003728/NĐ-CCHN
Cấp ngày27/06/2015

Thực hiện các 
kỹ thật của 
điều dưỡng 
trung cấp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 
đại học  

Không

6 Mai Thị Thuý 
Hường

007457/NĐ-CCHN
Cấp ngày19/01/2022

Thực hiện kỹ 
thuật của điều 

dưỡng cao 
đẳng theo quy 
định tại TTLT 

số 
26/2015/TTL

T - BYT-
BNV

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 

cao đẳng
Không

7 Nguyễn Thị Huệ 000081/NĐ-GPHN
Cấp ngày19/04/2024 Điều dưỡng

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 

cao đẳng 
Không



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

8 Nguyễn Thị Tươi

003840/NĐ-CCHN 
cấp ngày 08/07/2015

Thực hiện các 
kỹ thuật của 

Hộ sinh 
Trung cấp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Hộ sinh 
cao đẳng Không

9 Phạm Thị Thuý 003837/NĐ-CCHN 
cấp ngày 08/07/2015

Thực hiện 
các kỹ thuật 
của Hộ sinh 
Trung cấp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Hộ sinh 
trung 
cấp

Không

10 Lại Thị Thanh Nhàn
000873/NĐ-GPHN

Cấp ngày 
08/04/2025

Hộ sinh

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Hộ sinh 
cao đẳng Không

11 Nguyễn Thị Hiền
2698/CCHN-D-SYT-

NĐ
cấp ngày 19/11/2024

Quầy thuốc

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Dược sĩ 
cao đẳng Không

12 Lê Thị Diệp
2693/CCHN-D-SYT-

NĐ 
cấp ngày 19/11/2024

Quầy thuốc

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Dược sĩ 
cao đẳng Không



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

13 Đỗ Văn Thanh 000038/NĐ-CCHN 
Cấp ngày 24/07/2012

Khám chữa 
bệnh Nội, Nhi 

tổng hợp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Bác sĩ y 
khoa T7,CN Giám 

Đốc

14 Hoàng Thị Phương 001480/NB-GPHN 
cấp ngày 04/03/2026 Đa khoa

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công

Y sĩ Không

15 Bùi Thị Hoài 006906/NĐ-CCHN
Cấp ngày 05/11/2020

Tham gia sơ 
cứu ban đầu, 
khám bệnh 
,chữa bệnh 

thông thường 
theo quy định 
tại Thông tư 
liên tịch số 

10/2015/TTL
T-BYT-BNV 

ngày 
27/5/2015,của 
Bộ Y tế ,Bộ 

Nội vụ

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công

Y sĩ Không

16 Bùi Thị Thuỷ 001294/NB-GPHN 
cấp ngày 22/01/2026 Điều dưỡng

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công

Điều 
dưỡng 

cao đẳng 
Không

II, Điểm trạm y tế Hải Phú  thuộc trạm y tế xã Hải Xuân

1 Lê Thị An
003583/NĐ - CCHND

Ngày cấp 
22/06/2015

Khám bệnh, 
chữa bệnh, đa 

khoa thông 
thường tại 
trạm Y tế

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

 Chịu 
trách 

nhiệm 
chuyên 

môn 



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

kỹ 
thuật

2 Đỗ Văn Tân 0036231/NĐ – CCHN
Ngày Cấp 30/11/2020

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học 
cổ truyền

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Bác sĩ y 
học cổ 
truyền

Không

3 Lê Thị Thảo 005536/NĐ – CCHN
Ngày cấp 08/03/2018

Thực hiện các 
kĩ thuật của 
điều dưỡng 

cao đẳng theo 
quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTL
T-BYT-BNV

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 

cao đẳng
Không

4 Hoàng Quốc Toản 003684/NĐ-CCHN
Ngày cấp 27/06/2015

Thực hiện các 
kỹ thuật của 
điều dưỡng 
trung cấp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 
trung 
cấp

Không

5 Phạm Thị Minh 
Nguyệt

007213/NĐ-CCHN
Ngày Cấp 19/07/2021

Thực hiện các 
kĩ thuật của 
hộ sinh cao 

đẳng theo quy 
định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTL
T-BYT-BNV

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Hộ Sinh 
cao dẳng Không

6 Phạm Thị Loan
1347/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
23/09/2021

Quầy thuốc
Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 

Dược sĩ 
cao đẳng Không



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

theo phân công 

7 Lê Văn Nghĩa 007990/NĐ-CCHN
Ngày cấp 10/01/2023

Tham gia sơ 
cứu ban đầu, 
KBCB thông 
thường theo 
quy định tại 
TT liên tịch 

số 
10/2015/TTL
T-BYT-BNV 

ngày 
27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ quy 
định mã số, 
tiêu chuẩn 
chức danh 

nghề nghiệp 
bác sỹ, bác sỹ 
YHDP, y sỹ.

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

8 Trần Thị Quỳnh 001115/NB-GPHN 
cấp ngày 11/12/2025 Điều dưỡng

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 

ngày trong tuần và 
thời gian trực theo 

phân công

Điều 
dưỡng Không

III, Điểm trạm y tế Hải Hoà  thuộc trạm y tế xã Hải Xuân

1 Nguyễn Thị 
Hường 

003838/NĐ-CCHN, 
cấp ngày 08/07/2015

Thực hiện 
các kỹ thuật 
của hộ sinh 
trung cấp

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Hộ sinh 
trung 
cấp

Không



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

2 Nguyễn Thị Sen 003731/NĐ-CCHN 
cấp ngày 27/06/2015

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp.

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Điều 
dưỡng 

cao đẳng
Không

3 Nguyễn Văn Hòa
001082/NĐ - 

GPHN , cấp ngày 
28/05/2025

Đa khoa

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

4 Trần Thị Nguyệt
2676/CCHN-D-SYT-

NĐ
Ngày cấp 08/11/2024

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 
về dược của 
quầy thuốc

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Dược sĩ 
cao đẳng Không

5 Đỗ Văn Lưỡng
006982/NĐ-CCHN 

cấp ngày
05/01/2021

Thực hiện 
chuyên môn 
của y sĩ đa 
khoa theo 

quy định tại 
TTLT số 

10/2015/TT
LT-BYT-

BNV

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Y sĩ Không

Chịu 
trách 

nhiệm 
chuyên 

môn 
kỹ 

thuật

6 Mai Vũ Minh 005864/NĐ-CCHN 
cấp ngày 07/09/2018

Khám 
bệnh,chữa 
bệnh đa khoa 
tại tuyến 
huyện , xã

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 
ngày trong tuần 
và thời gian trực 
theo phân công 

Bác sĩ Không



STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

7 Đỗ Thị Trang 008574/NĐ-CCHN 
cấp ngày 30/11/2023

Thực hiện kỹ 
thuật của 

Điều dưỡng 
Cao đẳng 
được quy 

định tại thông 
tư số 

26/2015/TTL
T-BYT-BNV 

ngày 
10/05/2015 

,hoặc văn bản 
thay thế khác.

Từ 7h00 đến 
17h00 tất cả các 

ngày trong tuần và 
thời gian trực theo 

phân công

Điều 
dưỡng 

cao đẳng
Không

 Hải Xuân, ngày 01 tháng 07 năm 2026
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Đỗ Văn Thanh
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